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Philips ActiStar kế thừa và phát triển các ưu điểm nhất quán của đèn pha thương hiệu

Philips lên một cấp độ hiệu suất mới để chiếu sáng các khu vực và sân thể thao giải trí

của bạn bằng công nghệ đèn LED tốt nhất trong phân khúc. Đây là giải pháp lý tưởng

mới cho một loạt các ứng dụng chiếu sáng, như sân thể thao giải trí, bến cảng và bãi

container, sân đỗ và các khu công nghiệp lớn, giao lộ, v.v. ActiStar sẽ cung cấp năng

lượng cho các công trình thể thao của bạn với sự đồng nhất và có thể nâng cao sự an

toàn của các giao lộ bằng cách tối đa hóa hiệu quả. Thiết kế tối ưu để nâng cấp 1:1 ở
kích thước nhỏ gọn với trọng lượng thấp hơn, nhiều lựa chọn quang học, chất lượng

sản xuất cao. Loại đèn này có thể cung cấp đủ ánh sáng với hiệu suất cao hơn và kết

hợp nguồn sáng LED tốt nhất trong phân khúc, hệ thống quang học mô-đun, tản

nhiệt và bộ điều khiển vào vỏ một mảnh đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn được công

nhận trên toàn cầu. Tản nhiệt được thiết kế nghiêm ngặt kết hợp tính thẩm mỹ và

chức năng để đảm bảo độ tin cậy tuyệt vời. Hiệu suất chiếu sáng vượt trội và tuổi thọ
dài hơn để kích hoạt tiềm năng vô hạn của bạn, ActiStar.
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Lợi ích
• Thiết kế được tối ưu hóa để nâng cấp 1:1

• Nhiều lựa chọn chóa quang học cho các ứng dụng thể thao, đường bộ và sân bãi

• Hiệu suất quang thông cao trên các gói quang thông cao để cắt giảm số lượng lắp

đặt bộ đèn

• Tối đa hóa hiệu quả để tăng cường sự an toàn cho các giao lộ
• Sân vận động thông minh và trải nghiệm tuyệt vời của người hâm mộ sẽ được bắt

đầu với Interact Sports

• Mang đến năng lượng cho các công trình thể thao của bạn với hệ thống chiếu sáng

và độ đồng đều tốt nhất trong phân khúc

• Kích thước nhỏ gọn với bộ điều khiển tích hợp giúp bạn có thể lắp đặt một cách linh

hoạt và thuận tiện.

• Được trang bị Thẻ dịch vụ để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ
• Việc chuyển đổi bộ đèn cột cao HID của bạn sang ActiStar không chỉ giúp tiết kiệm

năng lượng và chi phí vận hành mà còn cho phép bạn đạt được hiệu suất trắc

quang tương đương trong khi cắt giảm số lượng bộ đèn

Tính năng
• Thương hiệu Philips đại diện cho chất lượng cao, trang nhã và thẩm mỹ.

• Nhiều lựa chọn quang học cho các ứng dụng thể thao, đường bộ và sân bãi để đáp

ứng nhiều nhu cầu.

• Thiết kế một mảnh nhỏ gọn, bộ điều khiển bên trong vỏ có trọng lượng nhẹ, giúp

giải quyết các mối quan ngại của khách hàng về an toàn và dễ lắp đặt.

• Tương thích với các hệ thống Interact Sports

• Đèn LED tốt nhất trong phân khúc để đạt được hiệu quả cao hơn với quang thông

cao.

• Tương thích với các bộ điều khiển chỉnh độ sáng khác nhau cho các hệ thống điều

khiển ánh sáng và các tính năng đón đầu tương lai.

• Lớp phủ MSP chất lượng cao với thiết kế mạnh mẽ giúp việc lắp đặt phù hợp với các

điều kiện môi trường khắc nghiệt ngoài trời

Ứng dụng
• Sân đỗ tàu bay

• Cảng & bãi container

• Các khu vực công nghiệp lớn/Bãi đỗ xe lớn

• Bến xe & Đường thu phí

• Sân vận động thể thao giải trí

• Giao lộ
• Chiếu sáng đèn pha cho mục đích chung
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Thông tin chung

Thẻ dịch vụ Có

 
Thông tin kỹ thuật về đèn

Nhiệt độ màu tương quan (Danh định) 5700 K

 
Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học Chao đèn/nắp

Polycarbonate

Màu vỏ đèn Xám

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK08

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP66

 
Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE Có

Ký hiệu tính dễ cháy -

Thông tin chung

Order Code Full Product Name Bao gồm bộ điều khiển

911401614908 BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V Có

911401615008 BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V Có

911401615108 BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V Có

911401615208 BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V Có

911401615308 BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V Có

911401615408 BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V Có

911401615508 BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V Có

911401615608 BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V Có

911401615708 BVP631 LED898/757 700W DX10 Có

911401615808 BVP631 LED984/757 770W DX10 Có

911401615908 BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V Có

911401616008 BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V Có

911401616108 BVP631 LED718/857 600W NB FP Có

911401616208 BVP631 LED898/857 750W NB FP Có
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Order Code Full Product Name Bao gồm bộ điều khiển

911401616508 BVP632 LED866/957 820W S6 Không

911401616608 BVP632 LED866/957 820W S7 Không

911401616708 BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name

Màu sắc nguồn

sáng

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI) Quang thông

911401614908 BVP631 LED1029/757

820W AWB 1-10V

757 ánh sáng trắng

mát

>70 102.900 lm

911401615008 BVP631 LED1095/757

820W NB 1-10V

757 ánh sáng trắng

mát

>70 109.500 lm

911401615108 BVP631 LED1107/757

820W SMB 1-10V

757 ánh sáng trắng

mát

>70 110.700 lm

911401615208 BVP631 LED1107/757

820W SWB 1-10V

757 ánh sáng trắng

mát

>70 110.700 lm

911401615308 BVP631 LED1095/757

820W S3 1-10V

757 ánh sáng trắng

mát

>70 109.500 lm

911401615408 BVP631 LED1107/757

820W S5 1-10V

757 ánh sáng trắng

mát

>70 110.700 lm

911401615508 BVP631 LED1107/757

820W S6 1-10V

757 ánh sáng trắng

mát

>70 110.700 lm

911401615608 BVP631 LED1107/757

820W S7 1-10V

757 ánh sáng trắng

mát

>70 110.700 lm

911401615708 BVP631 LED898/757

700W DX10

757 ánh sáng trắng

mát

>70 89.800 lm

Order Code Full Product Name

Màu sắc nguồn

sáng

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI) Quang thông

911401615808 BVP631 LED984/757

770W DX10

757 ánh sáng trắng

mát

>70 98.400 lm

911401615908 BVP631 LED934/757

750W DX10 1-10V

757 ánh sáng trắng

mát

>70 93.400 lm

911401616008 BVP631 LED1023/757

820W DX10 1-10V

757 ánh sáng trắng

mát

>70 102.300 lm

911401616108 BVP631 LED718/857

600W NB FP

857 ánh sáng ban

ngày

>80 71.800 lm

911401616208 BVP631 LED898/857

750W NB FP

857 ánh sáng ban

ngày

>80 89.800 lm

911401616508 BVP632 LED866/957

820W S6

957 ánh sáng trắng

mát

≥90 86.600 lm

911401616608 BVP632 LED866/957

820W S7

957 ánh sáng trắng

mát

≥90 86.600 lm

911401616708 BVP631 LED983/857

820W NB 1-10V

857 ánh sáng ban

ngày

>80 98.300 lm

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401614908 BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V 820 W

911401615008 BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V 820 W

911401615108 BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V 820 W

911401615208 BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V 820 W

911401615308 BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V 820 W

911401615408 BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V 820 W

911401615508 BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V 820 W

911401615608 BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V 820 W

911401615708 BVP631 LED898/757 700W DX10 700 W

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401615808 BVP631 LED984/757 770W DX10 770 W

911401615908 BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V 750 W

911401616008 BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V 820 W

911401616108 BVP631 LED718/857 600W NB FP 600 W

911401616208 BVP631 LED898/857 750W NB FP 750 W

911401616508 BVP632 LED866/957 820W S6 820 W

911401616608 BVP632 LED866/957 820W S7 820 W

911401616708 BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V 820 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401614908 BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V Có

911401615008 BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V Có

911401615108 BVP631 LED1107/757 820W SMB 1-10V Có

911401615208 BVP631 LED1107/757 820W SWB 1-10V Có

911401615308 BVP631 LED1095/757 820W S3 1-10V Có

911401615408 BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V Có

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401615508 BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V Có

911401615608 BVP631 LED1107/757 820W S7 1-10V Có

911401615708 BVP631 LED898/757 700W DX10 Không

911401615808 BVP631 LED984/757 770W DX10 Không

911401615908 BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V Có

911401616008 BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V Có

ActiStar

4Tài liệu thông tin dòng sản phẩm, 2023, Tháng 9 13 dữ liệu có thể thay đổi



Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401616108 BVP631 LED718/857 600W NB FP Có

911401616208 BVP631 LED898/857 750W NB FP Có

911401616508 BVP632 LED866/957 820W S6 Không

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401616608 BVP632 LED866/957 820W S7 Không

911401616708 BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V Có
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